(Mẫu này bị sửa đổi bởi Điểm a Khoản 6 Điều 7 Nghị định 226/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2025)
(Mẫu dưới đây đã bao gồm nội dung sửa đổi)

Mẫu số 38. Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn
Tỉnh (TP): ………….

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN
(Kèm theo Nghị quyết số … ngày … tháng … năm … của HĐND …)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	…

	1
	Xã……
	 
	 
	 
	 

	 
	Khu vực 1 hoặc tên đường, đoạn đường
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã……
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

